
Điểm chuẩn trường Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2018 
Học viện An ninh nhân dân trực thuộc Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân có trách nhiệm 

đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nhân cách của 

người cán bộ An ninh; nghiên cứu khoa học về An ninh nhân dân phục vụ cho yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội 

Địa chỉ: 125 Trần Phú, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 

Điện thoại: 0694 5541 

Điểm chuẩn Học Viện An Ninh Nhân Dân 2018 các ngành: 

BẤM XEM tại đây => https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-hoc-vien-an-ninh-nhan-

dan 

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước: 

Năm 2017 trường Học Viện An Ninh Nhân Dân công bố điểm chuẩn như sau: 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Tổ 

hợp 

môn 

Điểm 

chuẩn 
Ghi chú 

1 7860100 

Nghiệp vụ 

An ninh 

(Nam) 

A01 27.75 

Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 03 thí 

sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm 

tròn từ 27.2 điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn 

chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4 

2 7860100 

Nghiệp vụ 

An ninh 

(Nam) 

C03 25.5 

Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 

03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 

25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm 

tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25 

3 7860100 

Nghiệp vụ 

An ninh 

(Nam) 

D01 26.25 
 

4 7860100 

Nghiệp vụ 

An ninh 

(Nữ) 

A01 29.5 
 

5 7860100 

Nghiệp vụ 

An ninh 

(Nữ) 

C03 28 
Trong số 03 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 02 thí sinh 

có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6 

6 7860100 

Nghiệp vụ 

An ninh 

(Nữ) 

D01 29 

Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh 

có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và 

điểm tiếng Anh đạt 8.2 

7 7860100 
Nghiệp vụ 

An ninh 
B00 --- 
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Điểm chuẩn trường Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2018 
Điểm chuẩn trường Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2016 như sau: 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn 
Điểm 

chuẩn 

Ghi 

chú 

1 7480202_DS An toàn thông tin (hệ dân sự) A00; A01; D01 --- 
 

2 7480201_DS 
Công nghệ thông tin (hệ dân 

sự) 
A00; A01; D01 15 

 

3 7380101_DS Luật (hệ dân sự) 
A00; A01; C03; 

D01 
15 

 

4 7860100 Điều tra trinh sát (Nữ) D01 27.75 
 

5 7860100 Điều tra trinh sát (Nữ) C03 29.75 
 

6 7860100 Điều tra trinh sát (Nữ) A01 26.75 
 

7 7860100 Điều tra trinh sát (Nam) D01 24 
 

8 7860100 Điều tra trinh sát (Nam) C03 24.25 
 

9 7860100 Điều tra trinh sát (Nam) A01 25.5 
 

10 7480202 An toàn thông tin (Nữ) A00 27 
 

11 7480202 An toàn thông tin (Nam) A01 28.25 
 

12 7480202 An toàn thông tin (Nam) A00 27.25 
 

13 7220201 Ngôn ngữ Anh (Nữ) D01 25.5 
 

14 7220201 Ngôn ngữ Anh (Nam) D01 24.5 
 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2018: 

TT Ngành đào tạo 
Tổ hợp xét 

tuyển 

Mã ngành đăng kí xét 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

1 Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh 
  

235 

1.1 - Trinh sát An ninh 
A01, C03, 

D01 
7860100 220 

1.2 - Điều tra hình sự 
   

2 
Gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu 

của Bộ công an 
B00 7860100 15 

 


